
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC TRUNG CẤP - TỪ THÁNG 03/2022 ĐẾN THÁNG 08/2022

TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

MÔN CHUNG

1 02BK14A6 Chính trị 1 Online 9h30 5 21/04/2022 Nguyễn Thanh Kỳ 60 phút Trắc nghiệm

2 02BK14A6
01BK15A1 Giáo dục thể chất 1 Online 9h30 6 15/04/2022 Trịnh Quốc Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

3 02BK14A7 Pháp luật 1 Online 9h30 5 24/03/2022 Nguyễn Thị Hoàng Yến 60 phút Trắc nghiệm

4 02BK14A7
02BK15A1 Giáo dục thể chất 1 Online 15h30 6 15/04/2022 Trịnh Quốc Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

5 02BK14A1-N1 Tin học 1 Lab 404 9h30 5 19/05/2022 Nguyễn Chí Thiện 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

6 02BK14A1-N2 Tin học 1 Lab 404 15h30 5 19/05/2022 Nguyễn Chí Thiện 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

7 02BK14A2 Tin học 1 Lab 404 9h30 6 20/05/2022 Dương Minh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

8 02BK14A3 Tin học 1 Lab 404 15h30 6 20/05/2022 Nguyễn Chí Thiện 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

9 02BK14A4 Tiếng anh 1 Online 8h30 5 09/06/2022 Lê Anh Pha 60 phút Trắc nghiệm

10 02BK14A5-N1 Tiếng anh 1 Online 9h30 6 10/06/2022 Lê Anh Pha 60 phút Trắc nghiệm

11 02BK14A5-N2 Tiếng anh 1 Online 9h30 6 10/06/2022 Lê Anh Pha 60 phút Trắc nghiệm

12 02BK14B5 Tiếng anh 1 Online 19h30 5 21/04/2022 Đào Thị Thu Vân 60 phút Trắc nghiệm

13 02BK14B6 Tiếng anh 1 Online 19h30 6 22/04/2022 Cao Hoàng Khải 60 phút Trắc nghiệm

14 02BK14B1-N1 Tin học 1 Lab 2 19h30 5 19/05/2022 Nguyễn Chí Thiện 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

15 02BK14B1-N2 Tin học 1 Lab 2 19h30 6 20/05/2022 Nguyễn Chí Thiện 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

16 02BK14B2-N1 Tin học 1 Lap 404 19h30 5 19/05/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

17 02BK14B2-N2
02BK14B3,B4 Tin học 1 Lab 2 19h30 6 20/05/2022 Dương Minh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

18 02BK14B7 Giáo dục thể chất 1 Online 19h30 5 14/04/2022 Bùi Huỳnh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

19 02BK14B7 Giáo dục quốc phòng 1 Online 19h30 6 15/04/2022 Trịnh Quốc Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

LỚP NGÀY

Y SỸ

20 02YS14A,C1 Sức khỏe trẻ em - Nhóm 01 1 Lab 2 8h00 2 16/05/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

21 02YS14A,C1 Sức khỏe trẻ em - Nhóm 02 1 Lab 2 9h30 2 16/05/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

22 02YS14A,C1 Y học cơ sở - Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 4 27/04/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

23 02YS14A,C1 Y học cơ sở  - Nhóm 02 1 Lab 404 9h30 4 27/04/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

24 02YS14A,C1 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng  - Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 4 04/05/2022 Hà Thị Thùy Linh 60 phút Trắc nghiệm

25 02YS14A,C1 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng  - Nhóm 02 1 Lab 404 9h30 4 04/05/2022 Hà Thị Thùy Linh 60 phút Trắc nghiệm

26 02YS14A,C1 Bệnh ngoại khoa - Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 4 15/06/2022 Nguyễn Bửu Tân 60 phút Trắc nghiệm

27 02YS14A,C1 Bệnh ngoại khoa - Nhóm 02 1 Lab 404 9h30 4 15/06/2022 Nguyễn Bửu Tân 60 phút Trắc nghiệm

28 02YS14A,C1 Bệnh nội khoa - Nhóm 01 1 Lab 404 14h00 5 30/06/2022 Nguyễn Minh Trọng 60 phút Trắc nghiệm

29 02YS14A,C1 Bệnh nội khoa - Nhóm 02 1 Lab 404 15h30 5 30/06/2022 Nguyễn Minh Trọng 60 phút Trắc nghiệm

30 02YS14A,C1 Sức khỏe sinh sản - Nhóm 01 1 Lab 404 14h00 5 23/06/2022 Lê Huỳnh Khánh An 60 phút Trắc nghiệm

31 02YS14A,C1 Sức khỏe sinh sản - Nhóm 02 1 Lab 404 15h30 5 23/06/2022 Lê Huỳnh Khánh An 60 phút Trắc nghiệm

ĐIỀU DƯỠNG

32 02DD14A,C1 Y học cơ sở - Nhóm 01 1 Lab 404 14h00 6 27/05/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

33 02DD14A,C1 Y học cơ sở  - Nhóm 02 1 Lab 404 15h30 6 27/05/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

34 02DD14A,C1 Điều dưỡng cơ sở 1 - Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 7 25/06/2022 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 60 phút Trắc nghiệm

35 02DD14A,C1 Điều dưỡng cơ sở 1 - Nhóm 02 1 Lab 404 9h30 7 25/06/2022 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 60 phút Trắc nghiệm



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

36 02DD14A,C1 Điều dưỡng cơ sở 2-Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 2 13/06/2022 Hà Thị Thùy Linh 60 phút Trắc nghiệm

37 02DD14A,C1 Điều dưỡng cơ sở 2-Nhóm 02 1 Lab 404 9h30 2 13/06/2022 Hà Thị Thùy Linh 60 phút Trắc nghiệm

38 02DD14A,C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa - 
Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 3 19/07/2022 Phan Thị Hóa 60 phút Trắc nghiệm

39 02DD14A,C1 Chăm sóc người bệnh nội khoa - 
Nhóm 02 Lab 404 9h30 3 19/07/2022 Phan Thị Hóa 60 phút Trắc nghiệm

40 02DD14A,C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 
- Nhóm 01 1 Lab 404 14h00 3 19/07/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

41 02DD14A,C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 
- Nhóm 02 1 Lab 404 15h30 3 19/07/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

DƯỢC

42 02DS14A,C1  Hóa dược - Dược lý 1 1 Online 8h00 3 05/04/2022 Nguyễn Thị Hạnh 60 phút Trắc nghiệm

43 02DS14A,C1 Dược liệu - Nhóm 01 1 Lab 404 8h00 3 26/04/2022 Bùi Thị Thu Vân 60 phút Trắc nghiệm

44 02DS14A,C1 Dược liệu - Nhóm 01 1 Lab 404 9h30 3 26/04/2022 Bùi Thị Thu Vân 60 phút Trắc nghiệm

45 02DS14A,C1  Hóa dược - Dược lý 2 - Nhóm 
01 1 Lab 404 8h00 3 10/05/2022 Nguyễn Thị Hạnh 60 phút Trắc nghiệm

46 02DS14A,C1  Hóa dược - Dược lý 2 - Nhóm 
02 1 Lab 404 9h30 3 10/05/2022 Nguyễn Thị Hạnh 60 phút Trắc nghiệm

47 02DS14A,C1 Dược lâm sàng - Nhóm 01 1 Lab 404 14h00 5 09/06/2022 Nguyễn Thị Hạnh 60 phút Trắc nghiệm

48 02DS14A,C1 Dược lâm sàng - Nhóm 02 1 Lab 404 15h30 5 09/06/2022 Nguyễn Thị Hạnh 60 phút Trắc nghiệm

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

49 02KT14A,C1 Kế toán doanh nghiệp 1 1 Lab 2 14h00 2 16/05/2022 Huỳnh Thị Xuân Thùy 60 phút Trắc nghiệm

50 02KT14A,C1 Kế toán excel 1 Lab 404 9h30 2 13/06/2022 Lưu Thị Thúy 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

51 02KT14A,C1 Kỹ năng giao tiếp 1 405 14h00 2 30/05/2022 Lê Nguyễn Hoàng Dung 60 phút Tự luận

52 02KT14A,C1 Tài chính doanh nghiệp 1 405 14h00 7 14/05/2022 Nguyễn Duy Lân 60 phút Tự luận

MARKETING

53 02MK14A,C1 Nghiệp vụ Marketing 1 405 8h30 2 16/05/2022 Ngô Thanh Tú 60 phút Tự luận



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

54 02MK14A,C1 Kênh phân phối bán hàng 1 Lab 2 8h00 3 10/05/2022 Mai Lưu Huy 60 phút Trắc nghiệm

55 02MK14A,C1 Kỹ năng giao tiếp 1 405 8h30 4 20/04/2022 Ngô Thanh Tú 60 phút Tự luận

56 02MK14A,C1 Hành vi khách hàng 1 405 8h30 7 14/05/2022 Lê Thị Kim Khang 60 phút Tự luận

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

57 02DN14A,C1 Pháp luật kinh tế 1 406 14h00 2 04/04/2022 Nguyễn Thị Long Bình 60 phút Tự luận

58 02DN14A,C1 Kỹ năng giao tiếp 1 405 14h00 4 20/04/2022 Ngô Thanh Tú 60 phút Tự luận

59 02DN14A,C1 Kênh phân phối bán hàng 1 Lab 404 14h00 3 10/05/2022 Mai Lưu Huy 60 phút Trắc nghiệm

60 02DN14A,C1 Tài chính doanh nghiệp 1 405 14h00 7 21/05/2022 Nguyễn Duy Lân 60 phút Tự luận

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

61 02TM14A,C1 Các dịch vụ mạng - Nhóm 01 1 Lab 404 15h30 2 18/04/2022 Dương Minh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

62 02TM14A,C1 Quản trị mạng window Server - 
Nhóm 01 1 Lab 404 9h30 3 12/04/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

63 02TM14A,C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy 
tính - Nhóm 1 1 Lab 404 9h30 7 04/06/2022 Nguyễn Tuấn Vũ 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

64 02TM14A,C1 Các dịch vụ mạng - Nhóm 02 1 Lab 2 9h30 3 12/04/2022 Dương Minh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

65 02TM14A,C1 Quản trị mạng window Server - 
Nhóm 02 1 Lab 2 15h30 2 25/04/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

66 02TM14A,C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy 
tính - Nhóm 2 1 Lab 404 15h30 7 04/06/2022 Nguyễn Tuấn Vũ 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

67 02TM14A,C1 Tiếng anh chuyên ngành - Nhóm 
01 1 Lab 404 8h00 4 18/05/2022 Lê Anh Pha 60 phút Trắc nghiệm

68 02TM14A,C1 Tiếng anh chuyên ngành - Nhóm 
02 1 Lab 404 9h30 4 18/05/2022 Lê Anh Pha 60 phút Trắc nghiệm

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

69 02TW14A,C1 Quản trị mạng window Server 1 Lab 2 15h30 2 25/04/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

70 02TW14A,C1 Các dịch vụ mạng 1 Lab 2 9h30 3 12/04/2022 Dương Minh Tuấn 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

71 02TW14A,C1 Thiết kế website cơ bản 1 Lab 2 9h30 4 25/05/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

72 02TW14A,C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy 
tính 1 Lab 2 15h30 6 04/06/2022 Nguyễn Tuấn Vũ 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

73 02DH14A,C1 Tạo bản vẽ kỹ thuật 1 Lab 2 9h30 2 16/05/2022 Nguyễn Thế Tri Ân 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

74 02DH14A,C1 Thiết kế và xử lý ảnh photoshop 1 Lab 2 15h30 4 25/05/2022 Trương Bá Vĩnh 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

75 02DH14A,C1 Thiết kế đồ họa 2D với 
CorelDraw 1 Lab 2 15h30 7 28/05/2022 Nguyễn Thanh Phong 60 phút Thực hành Giáo viên coi thi

LỚP ĐÊM

Y SỸ

76 02YS14B,D1 Y học cơ sở - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 5 26/05/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

77 02YS14B,D1 Y học cơ sở - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 5 26/05/2022 Phạm Thị Nhuận 60 phút Trắc nghiệm

78 02YS14B,D1 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng  - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 6 27/05/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

79 02YS14B,D1 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng  - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 6 27/05/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

80 02YS14B,D1 Sức khỏe sinh sản - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 2 25/07/2022 Nguyễn Huỳnh Khánh 
An 60 phút Trắc nghiệm

81 02YS14B,D1 Sức khỏe sinh sản - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 2 25/07/2022 Nguyễn Huỳnh Khánh 
An 60 phút Trắc nghiệm

82 02YS14B,D1 Bệnh nội khoa - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 3 19/07/2022 Nguyễn Minh Trọng 60 phút Trắc nghiệm

83 02YS14B,D1 Bệnh nội khoa - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 3 19/07/2022 Nguyễn Minh Trọng 60 phút Trắc nghiệm

84 02YS14B,D1 Bệnh ngoại khoa - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 4 03/08/2022 Nguyễn Bửu Tân 60 phút Trắc nghiệm

85 02YS14B,D1 Bệnh ngoại khoa - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 4 03/08/2022 Nguyễn Bửu Tân 60 phút Trắc nghiệm

86 02YS14B,D1 Sức khỏe trẻ em - Nhóm 01 1 Lab 404 18h00 7 30/07/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

87 02YS14B,D1 Sức khỏe trẻ em - Nhóm 02 1 Lab 404 19h30 7 30/07/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

88 02YS14B,D1 Dược lý 1 Online 9h30 CN 27/03/2022 Trần Thị Ngọc Ni 60 phút Trắc nghiệm

89 02YS14B,D1 Kỹ năng giao tiếp GDSK 1 Online 14h00 CN 27/03/2022 Tạ Quốc Đạt 60 phút Trắc nghiệm



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

ĐIỀU DƯỠNG

90 02DD14B,D1 Điều dưỡng cơ sở 1 1 Lab 404 19h30 2 04/07/2022 Hà Thị Thùy Linh 60 phút Trắc nghiệm

91 02DD14B,D1 Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 Lab 404 19h30 3 10/05/2022 Phạm Thị Thúy Hồng 60 phút Trắc nghiệm

92 02DD14B,D1 Y học cơ sở 1 Lab 404 19h30 4 04/05/2022 Nguyễn Minh Trọng 60 phút Trắc nghiệm

93 02DD14B,D1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 1 Lab 404 19h30 7 14/05/2022 Hà Văn Châu 60 phút Trắc nghiệm

DƯỢC

94 02DS14B,D1 Hóa dược- dược lý 1 1 Lab 2 19h30 5 26/05/2022 Nguyễn Ngọc Nhật 
Minh 60 phút Trắc nghiệm

95 02DS14B,D1 Dược liệu 1 Online 15h30 CN 17/04/2022 Phạm Phước Đầy 60 phút Trắc nghiệm

96 02DS14B,D1 Hóa dược - Dược lý 2 1 Lab 2 19h30 6 27/05/2022 Nguyễn Ngọc Nhật 
Minh 60 phút Trắc nghiệm

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

97 02KT14B,D1 Kế toán doanh nghiệp 1 1 Lab 2 18h30 2 16/05/2022 Huỳnh Thị Xuân Thùy 60 phút Trắc nghiệm

98 02KT14B,D1 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 405 18h30 3 31/05/2022 Lê Nguyễn Hoàng Dung 60 phút Tự luận

99 02KT14B,D1 Tài chính doanh nghiệp 1 405 18h30 7 21/05/2022 Nguyễn Duy Lân 60 phút Tự luận

100 02KT14B,D1 Kỹ năng giao tiếp 1 405 18h30 4 27/04/2022 Lê Nguyễn Hoàng Dung 60 phút Tự luận

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ( LỚP ONLINE)

101 02KT14E1 Kế toán doanh nghiệp 1 1 Online 18h30 2 23/05/2022 Nguyễn Vương Thành 
Long 60 phút Trắc nghiệm

102 02KT14E1 Kỹ năng giao tiếp 1 Online 18h30 3 19/04/2022 Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 60 phút Tự luận

103 02KT14E1 Tài chính doanh nghiệp 1 Online 18h30 4 11/05/2022 Nguyễn Duy Lân 60 phút Trắc nghiệm

104 02KT14E1 Kế toán excel 1 Online 18h30 7 23/04/2022 Lưu Thị Thúy 60 phút Thực hành GV coi thi

MARKETING

105 02MK14B,D1 Kỹ năng giao tiếp 1 405 18h30 2 30/05/2022 Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 60 phút Tự luận



TT Nhóm lớp Môn thi Lần thi Phòng thi Giờ
  thi Thứ Ngày thi Giáo viên Thời gian Hình 

 thức Ghi chú

106 02MK14B,D1 Kênh phân phối bán hàng 1 Lab 404 18h30 3 17/05/2022 Mai Lưu Huy 60 phút Trắc nghiệm

107 02MK14B,D1 Nghiệp vụ Marketing 1 405 18h30 4 18/05/2022 Ngô Thanh Tú 60 phút Tự luận

108 02MK14B,D1 Hành vi khách hàng 1 405 18h30 7 14/05/2022 Lê Thị Kim Khang 60 phút Tự luận

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

109 02DN14B,D1 Pháp luật kinh tế 1 406 18h30 4 06/04/2022 Nguyễn Thị Long Bình 60 phút Tự luận

110 02DN14B,D1 Kỹ năng giao tiếp 1 406 18h30 2 30/05/2022 Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang 60 phút Tự luận

111 02DN14B,D1 Kênh phân phối bán hàng 1 Lab 404 18h30 3 17/05/2022 Mai Lưu Huy 60 phút Trắc nghiệm

112 02DN14B,D1 Tài chính doanh nghiệp 1 406 18h30 7 14/05/2022 Nguyễn Duy Lân 60 phút Tự luận

Phòng Đào tạo: *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821  * Hotline: 0963 2000 15
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Ngô Thị Quỳnh Châm  Trần Văn Khoa


